
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN 

 

Số: 121 /CV-BV 

V/v Mời chào giá các mặt hàng thuốc 

A10. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vị Xuyên, ngày 22 tháng 5 năm 2024. 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế 

về việc quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BVCSSK ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ban 

bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ về việc mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao 

ngoài danh mục bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 10366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của 

UBND huyện Vị Xuyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ biên bản số 16/BB-BV ngày 20 tháng 05 năm 2024 của hội đồng thuốc 

và điều trị về việc mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh A10; 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị 

Xuyên đối với mặt hàng thuốc mang tính cấp thiết. Bệnh viện đa khoa huyện Vị 

Xuyên tỉnh Hà Giang cần mua sắm một số thuốc để phục vụ phục vụ công tác khám 

chữa bệnh A10, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính 

mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào 

giá cho sản phẩm gồm: 

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo; 

- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các 

mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này). 

2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

căn cứ theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 88/2023/NĐ-CP 

ngày 11/12/2023 và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018; Số điện thoại/ 

Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc. 



3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo 

Quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 88/2023/NĐ- 

CP ngày 11/12/2023 và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. 

4. Hợp đồng mua bán các thuốc tương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 31 tháng 5 năm 

2024 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa dược - Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, 

địa chỉ tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đến trước ngày 31 

tháng 5 năm 2024 để bệnh viện tổng hợp. 

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Trần Tuấn Anh. (SĐT: 0888.666.323). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (đăng website); 

- Đăng website BVVX; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KD-VTTBYT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Tạ Tiến Mạnh 



 

PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THUỐC MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm công văn số: 121 /CV-BV ngày 22 tháng 5 năm 2024) 

 

TT Hoạt chất Hàm Lượng 
Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Số 

lượng 

 

 

 

 

1 

Eurycoma Longifolia Extract 

200:1 + Oyster Meat Extract + 

Tribulus terrestris Extract + L- 

Arginine HCl + Butea superba 

Extract + Horny Goat Weed 

Extract + Ginkgo Leaf Extract + 

Pine Bark Extract + Zinc 

Picolinate 

 

 

 

240mg, 150mg, 100mg, 

100mg, 81mg, 50mg, 

40mg, 40mg, 30mg 

 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

 

Uống 

 

 

 

 

20 

2 Amlodipin+ Valsartan 5mg, 80mg Hộp Uống 40 

 

3 

Silymarin + Inositol + L- 

Ornithine hydrochloride + 

Vitamin E, B6, B2, B1 

 

200mg+10mg+80mg+5 

mg+2mg+2mg+2mg 

 

Hộp 

 

Uống 

 

40 

 

 

 

4 

Chiết Xuất Bạch Qủa (24% 

Flavonol Glycoside) + Chiết 

Xuất Việt Quất Đen + Chiết 

Xuất Rau Đắng Biển + 

Nattokinase + Citicoline 

Melatonine + Coenzyme Q10 + 

Lutein 

 

 

300mg+100mg+100m 

g+10mg+10mg+1,8m 

g+50µg+20µg 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

Uống 

 

 

 

30 

 

 

5 

Sodium Chloride + Kali clorid 

+ Magnesium chloride + Natri 

hydroxide + Nươc cất pha tiêm 

+ Natri succinat 

 

2400mg+120mg+48m 

g+710mg+400ml+6g 

 

 

Chai 

 

Truyền 

tĩnh 

mạch 

 

 

10 

 

6 
L-Arginin + Vitamin C + 

Vitamin B1 + Vitamin B12 

500mg+40mg+550mc 

g+1,25mg 

 

Hộp 

 

Uống 

 

30 

 

 

 

 

7 

Lepidium Meyenii Ginseng, P. 

Leucotomos, Black Cohosh, 

Dong Quai Extract 5:1, 

Damiana Leaf Extract 5:1, 

Muira Puama Extract 6:1, 

Ginkgo Biloba Extract, 

PEPTAN F., St. John’s Wort 

Extract 

 

 

100mg + 40mg + 60mg 

+ 80mg+ 100mg + 

20mg + 100mg + 

100mg 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

Uống 

 

 

 

 

5 

8 Fenofibrate 200mg Hộp Uống 20 



TT Hoạt chất Hàm Lượng 
Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Số 

lượng 

 

 

 

 

9 

Magnesi, Vitamin C, Chiết 

xuất nhân sâm chuẩn hóa 

G115, Kẽm, Sắt, Vitamin E, 

Niacin, Vitamin B5, Mangan, 

Vitamin B6, Vitamin B1, 

Đồng, Vitamin B2, Vitamin 

A, Folic acid, Selen, Biotin, 

Vitamin D3, Vitamin B12. 

77,5mg + 80mg + 

40mg + 10mg + 

8,3mg + 12mg + 

17,5mg + 6,3mg + 

2mg + 2,8mg + 2,2mg 

+ 640µg + 300µg + 

55µg + 38µg + 6µg + 

3µg 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

Uống 

 

 

 

 

10 

10 Đinh lăng, Ginkgo biloba 300mg + 100mg Hộp Uống 40 

 

 

11 

 

Hồng sâm, nhân sâm, Linh chi, 

nhung hươu, Sữa ong chúa, Dầu 

đậu nành, Sáp ong, Dầu cọ. 

 

61,50mg + 8,61mg + 

57,40mg + 20,50mg + 

8,2mg + 450mg + 40mg 

+ 173,79mg 

 

 

Hộp 

 

 

Uống 

 

 

20 

 
Tổng cộng: 11 mặt hàng 

    

 



MẪU BÁO GIÁ 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 
Kính gửi:BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN 

 

… ................. , ngày  tháng năm 2024 

Công ty  (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục thuốc chi tiết theo bảng tổng hợp như sau: 
 

 

 

 

Stt 

 

 

Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ/hàm 

lượng 

(theo 

GĐKLH/ 

GPNK) 

 

Tênthuốc 

(theo 

GPLH/GP 

NK) 

 

Đơn vị 

tính (theo 

GĐKLH/G 

PNK) 

 

 

Đường 

dùng 

 

Dạng bào 

chế ( theo 

GĐKLH/G 

PNK) 

 

Quy cách 

đóng gói 

(theo 

GĐKLH/ 

GPNK) 

 

 

Nhà 

sản 

xuất 

 

 

Nước 

sản 

xuất 

 

 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Số lượng ( 

Theo yếu 

cầu của 

Bệnh viện 

đa khoa 

Vị Xuyên 

 

 

Giá bán ( 

có VAT) 

 

 

Thành 

tiền(VNĐ) 

 

1 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 
Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%) 

 

 
Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ) 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 


